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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TCĐL ngày 08 tháng 8  năm 2017   của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk)
Nghề: Xây dựng Cầu đường bộ
Mã nghề: 5580205
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

· Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng cầu đường bộ thuộc các doanh nghiệp xây dựng như: khảo sát địa chất, đo đạc trắc địa, thi công hệ thống cống, cầu, đường, khai thác các công trình đường bộ...

· Làm được các công việc của người kỹ thuật viên trên công trường xây dựng hoặc trong các đơn vị thiết kế xây dựng như:  giám sát thi công, chỉ đạo các tổ, đội thợ..., đọc vẽ bản thiết kế kỹ thuật, nghiệm thu các kết cấu xây dựng, hỗ trợ kỹ sư trong thiết kế hồ sơ công trình...

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

· Kiến thức:

+ Giải thích được các quy định và kí hiệu của bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình cầu, đường bộ;Trình bày được đặc điểm và cấu tạo các bộ phận, cấu kiện công trình cầu, đường bộ;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên tắc sử dụng các loại dụng cụ, máy móc, thiết bị thi công cầu, đường bộ;

+ Trình bày được nội dung công tác khảo sát công trình cầu, đường bộ;

+ Trình bày được nội dung công tác giám sát thi công các công trình cầu, đường bộ theo đúng hồ sơ thiết kế và quy trình quy phạm;

+ Trình bày được nội dung công tác quản lý xây dựng công trình cầu, đường bộ;

+ Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

· Kỹ năng:

+ Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình cầu, đường bộ;

+ Sử dụng được các thiết bị đo đạc trong khảo sát, thi công các công trình cầu, đường bộ;

+ Thi công được các công trình cầu, đường bộ quy mô vừa và nhỏ; các hạng mục: nền móng, mố trụ công trình cầu dây văng, cầu vòm, cầu dàn theo đúng hồ sơ thiết kế và quy trình quy phạm;

+ Tổ chức được một tổ, đội trực tiếp thi công, nghiệm thu các hạng mục, công việc của công trình cầu, đường bộ có quy mô vừa và nhỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Thực hiện được công việc giám sát đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo đúng thiết kế;

+ Theo dõi được tiến độ thi công, quản lý chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng.

· Chính trị, đạo đức 

+ Chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

· Thể chất, quốc phòng

+ Thể chất: Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế;
+ Quốc phòng: Học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức môn học giáo dục quốc 
1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

· Nhân viên phòng khảo sát, thiết kế cho các đơn vị tư vấn thiết kế;

· Là các tổ trưởng, đội trưởng phụ trách các tổ đội xây dựng duy tu, bảo dưỡng các công trình cầu đường bộ; Cán bộ kỹ thuật cho các đơn vị thi công;

· Nhân viên ban quản lý dự án, các Sở, ban ngành, các đơn vị quản lý công trình cầu đường bộ.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC 

· Số lượng môn học, mô đun: 23

· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1485 giờ / 56 tín chỉ.

· Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:1.275 giờ

· Khối lượng lý thuyết: 375 giờ; Thực tập, thực hành, thí nghiệm: 1.110 giờ (TH 570 giờ, TTSX 540 giờ).

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã            MĐ, MH
	Tên mô đun, môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	Hình thức thi

	I
	Các môn học chung
	11
	210
	93
	107
	10
	

	MH01
	Chính trị
	2
	30
	22
	7
	1
	Viết

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	10
	4
	1
	Viết

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	3
	26
	1
	Thực hành

	MH04
	Giáo dục quốc phòng- an ninh
	2
	45
	15
	26
	4
	Thực hành

	MH05
	Tin học
	2
	30
	13
	16
	1
	Thực hành

	MH06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	3
	60
	30
	28
	2
	Trắc nghiệm + Viết

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	45
	1275
	265
	972
	38
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	21
	405
	190
	195
	20
	

	MH07
	Vẽ kỹ thuật công trình
	3
	60
	30
	27
	3
	Thực hành

	MH08
	Cơ lý thuyết
	2
	30
	15
	13
	2
	Viết

	MH09
	Sức bền vật liệu
	3
	45
	30
	13
	2
	Viết

	MH10
	An toàn lao động
	2
	30
	27
	0
	3
	Viết

	MH11
	Vật liệu xây dựng
	2
	45
	15
	28
	2
	Viết

	MĐ12
	Autocad
	2
	45
	15
	28
	2
	Thực hành

	MH13
	Kết cấu công trình
	3
	60
	28
	30
	2
	Viết

	MH14
	Địa chất – Cơ học đất
	2
	45
	15
	28
	2
	Viết

	MH15
	Nền và Móng
	2
	45
	15
	28
	2
	Viết

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	24
	870
	75
	777
	18
	

	MH16
	Tổng quan Cầu - Đường bộ
	2
	45
	15
	28
	2
	Viết

	MĐ17
	Trắc địa
	2
	60
	15
	43
	2
	Thực hành

	MĐ18
	Thi công nền đường
	3
	90
	15
	72
	3
	Thực hành

	MĐ19
	Thi công mặt đường
	3
	90
	15
	72
	3
	Thực hành

	MĐ20
	Thi công hệ thống thoát nước
	2
	45
	15
	28
	2
	Viết

	MĐ21
	Thực tập khảo sát thiết kế đường
	2
	90
	0
	87
	3
	Báo cáo

	MĐ22
	Thực tập tay nghề cơ bản
	2
	90
	0
	87
	3
	Thực hành

	MĐ23
	Thực tập sản xuất
	8
	360
	
	360
	
	Báo cáo

	
	Tổng cộng:
	56
	1485
	358
	1079
	48
	


4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Các môn học chung bắt buộc:

Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2.Hướng dẫn nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

· Cho SV đi thăm quan các công trình đang xây dựng tại thành phố Buôn Ma Thuột hoặc khu vực lân cận tại thời điểm công trình đã thực hiện xong phần móng nhà.

· Nôi dung thăm quan: tổ chức thi công, bố trí mặt bằng, thiết bị thi công…

· Thời điểm thăm quan: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thề thao
	Nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày hội của học sinh sinh viên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Tham gia trên các phương tiện thông tin đại chúng
	

	3
	Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các ngày buổi thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


4.3.Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun:

Cuối mỗi học kỳ, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học/mô đun; kỳ thi phụ tổ chức cho sinh viên chưa dự thi kết thúc môn học/mô đun hoặc có môn học/mô đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính. Ngoài ra cũng có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun vào thời điểm khác thuận lợi cho sinh viên đủ điều kiện dự thi.

· Hình thức thi kết thúc môn học, mô đun: viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

· Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô đun:  


+ Bài thi viết: từ 60 - 120 phút

+ Bài thi trắc nghiệm: 60 phút

+ Bài thi vấn đáp: 5 phút/sinh viên (chuẩn bị 2 phút, trả lời 3 phút)

+ Bài thi thực hành: không quá 8 giờ

4.4.Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

* Đối với đào tạo theo niên chế:

· Sinh viên phải học hết CTĐT và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

· Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị, môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp.

	Số 

TT
	Môn Thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị.
	Viết
	90-120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề.
	
	

	
	- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.
	Viết
	150 phút

	
	- Thực hành nghề nghiệp.
	Thực hành
	180 phút


· Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các qui định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng trung cấp theo đúng qui định.


* Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

· Sinh viên phải học hết CTĐT và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo qui định trong CTĐT.

· Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của sinh viên để quyết định công nhận tốt nghiệp ngay cho sinh viên theo đúng qui định.

HIỆU TRƯỞNG
4

